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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 
      TỈNH TRÀ VINH 

 
  Số: 31/2016/Qð-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trà Vinh, ngày 18 tháng 8 năm 2016 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực 
môi trường theo cơ chế một cửa liên thông ñối với dự án ñầu tư trong 

khu công nghiệp, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 18/2015/Nð-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh 
về quy hoạch bảo vệ môi trường, ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng 
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2015/Nð-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy ñịnh 
về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ 
quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy ñịnh ñề án bảo vệ môi trường chi tiết, ñề án bảo vệ môi 
trường ñơn giản. 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về ñánh giá môi trường chiến lược, ñánh giá tác ñộng môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 
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Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục 
hành chính về lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa liên thông ñối với dự án ñầu 
tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2016. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế Trà Vinh, Thủ trưởng Sở, ngành tỉnh 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Anh Dũng 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN 
     TỈNH TRÀ VINH 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực  

môi trường theo cơ chế một cửa liên thông ñối với dự án ñầu tư  
trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2016/Qð-UBND 
ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này áp dụng trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh 
vực môi trường theo cơ chế một cửa liên thông ñối với dự án ñầu tư trong khu công 
nghiệp, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh Trà Vinh. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng ñối với Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh (BQLKKT), Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (Sở TNMT) và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan ñầu tư trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên ñịa bàn tỉnh Trà 
Vinh. 

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp  

1. Việc phối hợp giữa BQLKKT và Sở TNMT trong việc tiếp nhận, giải quyết 
và hoàn trả hồ sơ theo nguyên tắc tuân thủ các quy ñịnh chung của pháp luật, công 
khai và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao. 

2. ðảm bảo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên 
thông, tạo môi trường ñầu tư thuận lợi, góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
ñảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong KKT, KCN. 

ðiều 4. Quy trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông 

1. Tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ 

a) Cá nhân, tổ chức (gọi chung là Chủ dự án) nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT. 

b) Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
BQLKKT kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ của hồ sơ: 
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- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ thì viết phiếu nhận hồ sơ và trong phiếu nhận 
hồ sơ phải ghi rõ ngày hẹn trả kết quả cho Chủ dự án; trong vòng 01 (một) ngày làm 
việc phải chuyển hồ sơ ñến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở TNMT ñể giải 
quyết (thời gian chuyển hồ sơ chậm nhất ñến 16 giờ 30 phút cùng ngày và thời gian 
luân chuyển hồ sơ ñược tính vào tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính). 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi, chức năng giải quyết thì hướng dẫn ñể 
Chủ dự án ñến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy ñịnh; 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, ñầy ñủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT hướng dẫn cụ thể (viết phiếu hướng 
dẫn bổ sung ñầy ñủ) cho Chủ dự án ñể làm cơ sở ñiều chỉnh, bổ sung theo quy ñịnh. 

c) Chủ dự án nộp các khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh (nếu có và thời gian Chủ 
dự án thực hiện các khoản phí, lệ phí không tính vào thời gian thực hiện quy trình). 

d) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở TNMT sau khi nhận ñược hồ sơ 
ñầy ñủ, hợp lệ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT và tiến hành xem 
xét, giải quyết theo quy trình. Trường hợp hồ sơ cần sửa ñổi, bổ sung thì Sở TNMT 
có thông báo bằng văn bản về các yêu cầu sửa ñổi, bổ sung ñể BQLKKT có cơ sở 
xem xét, thông báo và hướng dẫn cho Chủ dự án biết ñể sửa ñổi, bổ sung hồ sơ (thời 
gian sửa ñổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian thực hiện quy trình). 

ñ) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT sau khi nhận kết quả giải 
quyết hồ sơ thì tiến hành ghi vào sổ, giao trả kết quả ñã giải quyết cho Chủ dự án. 

e) Tất cả quá trình giao nhận hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
BQLKKT và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở TNMT phải ñược ghi rõ 
trong phiếu giao nhận hồ sơ (ñược lập ñầu tiên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc BQLKKT). 

2. Trả kết quả 

ðến thời gian hẹn trả kết quả ghi trong phiếu hẹn, Chủ dự án ñến Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT nộp lại phiếu hẹn cho công chức phụ trách và ký 
xác nhận, nhận kết quả. 

Chương II 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

ÁP DỤNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

ðiều 5. Thủ tục ðề nghị thẩm ñịnh báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường  

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Một (01) văn bản ñề nghị thẩm ñịnh Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
(theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT). 
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- Bảy (07) bản Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (trường hợp số lượng 
thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh nhiều hơn bảy (07) người, Chủ dự án phải cung cấp 
thêm số lượng Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường) (theo mẫu quy ñịnh tại các 
Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).  

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án ñầu tư hoặc tài 
liệu tương ñương khác. 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ.  

ðiều 6. Thủ tục ðăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo mẫu quy ñịnh tại các Phụ lục 
5.4 và 5.5 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).  

- Một (01) báo cáo ñầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ.  

ðiều 7. Thủ tục Thẩm ñịnh, phê duyệt ðề án bảo vệ môi trường chi tiết 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Một (01) văn bản ñề nghị thẩm ñịnh, phê duyệt ñề án bảo vệ môi trường chi 
tiết (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-
BTNMT). 

- Bảy (07) bản ñề án bảo vệ môi trường chi tiết (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT). 

- Một (01) ñĩa CD ghi nội dung của ñề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ.  

ðiều 8. Thủ tục ðăng ký ñề án bảo vệ môi trường ñơn giản 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Một (01) văn bản ñăng ký ñề án bảo vệ môi trường ñơn giản (theo mẫu quy 
ñịnh tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT). 

- Ba (03) bản ñề án bảo vệ môi trường ñơn giản (trường hợp cần thiết theo yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản 
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ñề án ñơn giản theo yêu cầu)  (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo 
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT); 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ.  

ðiều 9. Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường phục vụ giai ñoạn vận hành dự án 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Một (01) văn bản ñề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT). 

- Một (01) bản sao quyết ñịnh phê duyệt kèm theo bản sao Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường của dự án ñã ñược phê duyệt. 

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục 
vụ giai ñoạn vận hành của dự án (trường hợp dự án nằm trên ñịa bàn từ hai (02) 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo 
cáo bằng số lượng các huyện tăng thêm ñể phục vụ công tác kiểm tra) (theo mẫu quy 
ñịnh tại Phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT).  

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

- ðối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường ñể 
kiểm chứng: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ. 

+ ðối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường ñể 
kiểm chứng: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ. 

 

ðiều 10. Thủ tục Cấp Sổ ñăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại  

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1.1. ðối với trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, 
thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại: 

- ðơn ñăng ký (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT). 

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 
ñương. 

1.2. ðối với trường hợp tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, thu hồi 
năng lượng từ chất thải nguy hại: 
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- ðơn ñăng ký (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT). 

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 
ñương. 

- Bản sao Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoặc hồ sơ, giấy tờ tương ñương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản ñăng ký ñạt 
tiêu chuẩn môi trường, ðề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) 
kèm theo quyết ñịnh phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng.  

- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, 
ñồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm 
trong Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 
hồ sơ, giấy tờ tương ñương. 

- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ñối với cơ sở thuộc 
ñối tượng lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (trừ trường hợp tích hợp vào thủ 
tục cấp Sổ ñăng ký chủ nguồn thải). 

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái 
chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại kèm theo kết 
quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích ñạt Quy chuẩn môi trường ñối với các hệ thống, 
thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường. 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ hoặc 15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ trong trường hợp ñăng ký chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại thuộc ñối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, ñồng xử lý, thu 
hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy 
hại. 

ðiều 11. Thủ tục Cấp lại Sổ ñăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

1.1. ðối với trường hợp không tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, 
thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại: 

- ðơn ñăng ký (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT). 

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 
ñương. 

1.2. ðối với trường hợp tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, thu hồi 
năng lượng từ chất thải nguy hại: 
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- ðơn ñăng ký (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT). 

- 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 
ñương. 

- Bản sao Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoặc hồ sơ, giấy tờ tương ñương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản ñăng ký ñạt 
tiêu chuẩn môi trường, ðề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) 
kèm theo quyết ñịnh phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng.  

- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, 
ñồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong trường hợp chưa nằm 
trong Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 
hồ sơ, giấy tờ tương ñương. 

- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ñối với cơ sở thuộc 
ñối tượng lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (trừ trường hợp tích hợp vào thủ 
tục cấp Sổ ñăng ký chủ nguồn thải). 

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái 
chế, sơ chế, xử lý, ñồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại kèm theo kết 
quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích ñạt Quy chuẩn môi trường ñối với các hệ thống, 
thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường. 

1.3. Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, chủ nguồn thải bổ sung các giấy tờ, hồ 
sơ liên quan ñến việc thay ñổi, bổ sung so với hồ sơ ñăng ký cấp lần ñầu. 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:  

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ hoặc 15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, ñầy ñủ ñối với trường hợp ñăng ký chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại thuộc ñối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, ñồng xử lý, thu 
hồi năng lượng từ chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải nguy 
hại. 

ðiều 12. Thủ tục Cấp giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ñối với tổ chức, cá nhân trực 
tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất  

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- ðối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất 

+ Một (01) văn bản ñề nghị (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2a ban hành kèm 
theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015). 
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+ Bảy (07) báo cáo các ñiều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT). 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp; Giấy chứng nhận ñăng ký mã số thuế. 

+ Một (01) trong các văn bản sau: Quyết ñịnh phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường và Quyết ñịnh phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ 
sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác 
nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết ñịnh phê duyệt ðề án bảo vệ 
môi trường; Giấy xác nhận ñăng ký ðề án bảo vệ môi trường; Quyết ñịnh phê duyệt 
ðề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận ñăng ký ðề án bảo vệ môi trường 
ñơn giản; Giấy xác nhận ñăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về 
việc chấp nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường. 

 + Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường ñối 
với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện ñề án bảo vệ môi 
trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương ñương (nếu có). 

+ Hợp ñồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với ñơn vị có chức năng phù 
hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất ñi kèm, chất thải 
phát sinh). 

+ Báo cáo kết quả giám sát môi trường ñịnh kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo 
không có kết quả giám sát môi trường ñối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải 
trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung). 

+ Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu (theo mẫu quy ñịnh tại 
Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT). 

- ðối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất: 

+ Một (01) văn bản ñề nghị (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2a ban hành kèm 
theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015). 

+ Bảy (07) báo cáo các ñiều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3a, 3c ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT). 

+ Các hợp ñồng nguyên tắc ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ñã ñược cấp Giấy xác nhận. 

+ Giấy xác nhận còn hiệu lực của các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 
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+ Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy ñịnh tại 
Phụ lục 4b ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT. 

* Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu có kho bãi lưu 
giữ phế liệu nhập khẩu theo quy ñịnh tại ñiểm a, b Khoản 1 ðiều 56 Nghị ñịnh số 
38/2015/Nð-CP, bổ sung các hồ sơ sau: 

+ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp; Giấy chứng nhận ñăng ký mã số thuế. 

+ Một (01) trong các văn bản sau: Quyết ñịnh phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường và Quyết ñịnh phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường bổ 
sung (nếu có); Giấy chứng nhận Bản ñăng ký ñạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác 
nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết ñịnh phê duyệt ðề án bảo vệ 
môi trường; Giấy xác nhận ñăng ký ðề án bảo vệ môi trường; Quyết ñịnh phê duyệt 
ðề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận ñăng ký ðề án bảo vệ môi trường 
ñơn giản; Giấy xác nhận ñăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về 
việc chấp nhận ñăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường. 

+ Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, 
biện pháp bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ môi trường ñối 
với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện ñề án bảo vệ môi 
trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương ñương (nếu có). 

+ Hợp ñồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với ñơn vị có chức năng phù 
hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất ñi kèm, chất thải 
phát sinh). 

+ Báo cáo kết quả giám sát môi trường ñịnh kỳ của cơ sở (trường hợp báo cáo 
không có kết quả giám sát môi trường ñối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải 
trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu thì phải bổ sung). 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ. 

ðiều 13. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp 
sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận 
hết hạn) 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- ðối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 
sản xuất. 

+ Một (01) văn bản ñề nghị cấp lại (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2b ban hành 
kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT). 
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+ Ba (03) báo cáo các ñiều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư số 
41/2015/TT-BTNMT). 

+ Báo cáo kết quả giám sát môi trường ñịnh kỳ gần nhất của cơ sở, nhưng không 
quá sáu (06) tháng trước ngày cơ sở ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp lại 
Giấy xác nhận do hết hạn. 

- ðối với tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng 
phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

+ Một (01) văn bản ñề nghị cấp lại (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2b ban hành 
kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT); 

+ Ba (03) báo cáo các ñiều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3a, 3c ban hành kèm theo Thông tư số 
41/2015/TT-BTNMT). 

2. Số lượng hồ sơ: một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ. 

ðiều 14. Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực 
tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác 
nhận bị mất hoặc hư hỏng) 

1. Thành phần hồ sơ: 

Văn bản ñề nghị cấp lại (theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 2c ban hành kèm theo 
Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT). 

2. Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ. 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ, ñầy ñủ. 

Chương III  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 15. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Phân công trách nhiệm cụ thể ñối với công chức tham gia thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Quy chế này. 

2. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ, ñầy ñủ; giải quyết hồ sơ theo quy ñịnh 
của pháp luật và trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BQLKKT. 

ðiều 16. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế 
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1. Phân công trách nhiệm cụ thể ñối với công chức tham gia thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Quy chế này. 

2. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên 
thông quy ñịnh tại Quy chế này. 

3. Niêm yết công khai, ñầy ñủ các trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tục hành 
chính; mẫu ñề nghị giải quyết các thủ tục hành chính, các giấy tờ cần phải có trong 
hồ sơ yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính; các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ 
tục hành chính theo Quy chế này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 
BQLKKT. 

4. ðịnh kỳ báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông về Ban Chỉ 
ñạo cải cách hành chính tỉnh và cấp có thẩm quyền. 

ðiều 17. ðiều khoản thi hành 

Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan 
có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Chủ dự án liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

Các cơ quan, ñơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi ñiều 
chỉnh tại Quy chế này tổ chức phổ biến, triển khai ñến toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức và các Chủ dự án ñể biết, thực hiện.                                                     

Các quy ñịnh về trình tự thủ tục giải quyết thủ tục hành chính liên quan ñã ñược 
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ñây khác hoặc trái với nội dung tại Quy chế 
này, các Sở, ngành liên quan ñiều chỉnh hoặc ñề xuất cấp có thẩm quyền ñiều chỉnh 
cho phù hợp với Quy chế này.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, ñịa 
phương, Chủ dự án có ý kiến bằng văn bản gửi ñến Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà 
Vinh ñể tổng hợp, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, giải quyết và sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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